
Tröôøng THPT Gia Định Naêm hoïc 2018 - 2019

Stt Họ và Tên Lớp Môn Huy chương Stt Họ và Tên Lớp Môn Huy chương

1 HỒ MỸ THIỆN 10D1 Bóng Bàn VÀNG 26 NGUYỄN HƯƠNG BÌNH 10D1 Bóng Rổ ĐỒNG

2 NGUYỄN NGỌC HỒNG LINH11A1 Bóng Bàn VÀNG 27 NGUYỄN HOÀNG HOA 10A4.1 Bóng Rổ ĐỒNG

3 DƯƠNG THỊ QUỲNH CHI 11B2 Bóng Bàn VÀNG 28 NNGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG ANH10A1 Bóng Rổ ĐỒNG

4 DƯƠNG THỊ QUỲNH CHI 11B2 Bóng Bàn VÀNG 29 TRẦN NGUYỄN QUỲNH NHƯ 11CL Bóng Rổ ĐỒNG

5 NGUYỄN THANH TRÚC 12D3 Bóng Bàn VÀNG 30 NGUYỄN TUYÊN HỒNG HẢI 11CH Bóng Rổ ĐỒNG

6 TRẦN THỊ KIM THÙY 10A6.1 Karatedo VÀNG 31 NGUYỄN HOÀNG LAN 11B1 Bóng Rổ ĐỒNG

7 TRẦN HỌC AN 12B2 Judo VÀNG 32 LÊ THANH NGÂN 11A5.1 Bóng Rổ ĐỒNG

8 LÊ THANH TOÀN 12A3 Võ Cổ Truyền VÀNG 33 TRẦN LÊ HẢI MY 11A3.1 Bóng Rổ ĐỒNG

9 PHẠM MINH KHÔI 12A1 Quần Vợt VÀNG 34 NGUYỄN TRẦN CHÂU QUẾ 12A8.1 Bóng Rổ ĐỒNG

10 ĐOÀN CHÁNH THỐNG 12A8 Quần Vợt VÀNG 35 ĐỖ NGÂN HÀ 12CA Bóng Rổ ĐỒNG

11 ĐOÀN CHÁNH THỐNG 12A8 Quần Vợt VÀNG 36 NGUYỄN VŨ QUỲNH ANH 12CA Bóng Rổ ĐỒNG

12 BÙI ĐĂNG KHOA 12CTin Bơi BẠC 37 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 10B1 Cờ Tướng ĐỒNG

13 BÙI ĐĂNG KHOA 12CTin Bơi BẠC 38 NGUYỄN PHÚC LÂM 10A4.1 Cờ Tướng ĐỒNG

14 NGUYỄN TRỌNG MINH TRÍ 12A1 Cầu Lông BẠC 39 NGUYỄN HOÀNG NAM 11A3.1 Cờ Tướng ĐỒNG

15 TRỊNH ĐỨC LONG 12AT.1 Cầu Lông BẠC 40 LÊ VIẾT HOÀNG ANH 12A1 Cờ Tướng ĐỒNG

16 TRẦN THỊ KIM THÙY 10A6.1 Karatedo BẠC 41 VÕ QUANG THIỆN NHÂN 12CTin Cờ Tướng ĐỒNG

17 NGUYỄN CAO MINH 10A1 Bóng Bàn ĐỒNG 42 HUỲNH MINH CHIẾN 11CT Cờ Vua ĐỒNG

18 NGUYỄN KHẮC THỊNH 11A4.1 Bóng Bàn ĐỒNG 43 LÊ THỊ MỘNG TUYỀN 10CL Bắn Súng ĐỒNG

19 LẠI MINH PHÚ 11A2 Bóng Bàn ĐỒNG 44 HÀ MINH TRÍ 11D2 Bắn Súng ĐỒNG

20 LẠI MINH PHÚ 11A2 Bóng Bàn ĐỒNG 45 NGUYỄN TRỌNG MINH TRÍ 12A1 Cầu Lông ĐỒNG

21 NGUYỄN NGỌC HỒNG LINH11A1 Bóng Bàn ĐỒNG 46 ĐINH CHÂU NGỌC MINH 10AT.1 Cầu Lông ĐỒNG

22 DƯƠNG THỊ QUỲNH CHI 11B2 Bóng Bàn ĐỒNG 47 PHẠM NGUYỄN NAM PHƯƠNG 12D3 Cầu Lông ĐỒNG

23 DƯƠNG THỊ QUỲNH CHI 11B2 Bóng Bàn ĐỒNG 48 PHẠM NGUYỄN NAM PHƯƠNG 12D3 Cầu Lông ĐỒNG

24 NGUYỄN THÀNH NHÂN 12CH Bóng Bàn ĐỒNG 49 LÊ THANH TOÀN 12A3 Võ Cổ Truyền ĐỒNG

25 ĐINH NHẬT HẠNH 10CV Bóng Rổ ĐỒNG 50 PHẠM MINH KHÔI 12A1 Quần Vợt ĐỒNG
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